CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                              Mạo Khê, ngày 30 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề nghị Hội đồng khoa học sáng kiến xét, công nhận


I. Sơ lược lý lịch

- Họ và tên: Trần Minh Đông
- Ngày tháng năm sinh: 06/07/1981

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Toán

- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên - Trường THCS Mạo Khê II

- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy bộ môn Toán 9, Tin 9.

II. Nội dung

1. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Phương pháp giải phương trình quy về phương trình bậc hai”.
2. Thực trạng nhiệm vụ, công tác trước khi áp dụng sáng kiến (những tồn tại, hạn chế, bất cập…); những yếu tố khách quan, chủ quan của những sáng kiến được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ, công tác.

Một trong những chuyên đề kiến thức quan trọng đối với học sinh lớp 9 cần nắm vững đó là giải bài tập về phương trình. Nhưng nội dung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 9 mới chỉ quan tâm hướng dẫn kỹ học sinh giải phương trình bậc hai, những phương trình quy về phương trình bậc hai còn ít dạng, bài tập còn ít và dễ do yêu cầu của Bộ giáo dục đề ra. Chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao tri thức kỹ năng của một số các em học sinh, đặc biệt học sinh khá, giỏi.

Những phương trình quy về phương trình bậc hai này không mới, nhưng có thể mới với nhiều các em học sinh. Bởi vì những phương trình quy về phương trình bậc hai là vấn đề dạy giải các bài tập có đặc thù riêng. Lý thuyết chỉ dạy về phương trình bậc hai nhưng ở đây cần dạy giải những phương trình khác có thể đưa về phương trình trung gian là những phương trình bậc hai thường gặp trong chương trình Toán lớp 9, những bài toán hay và khó đặc biệt thường gặp trong việc thi chọn học sinh giỏi, thi THPT,...

Từ những vấn đề thực tiễn trên, là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Toán của trường THCS Mạo Khê II – thị xã Đông Triều, tôi luôn trăn trở suy nghĩ tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề nêu trên. Và trong năm học này, tôi tiếp tục chọn nội dung sáng kiến kinh nghiệm “Phương pháp giải phương trình quy về phương trình bậc hai ” trong chương trình Toán 9.

3. Lý do chọn sáng kiến, giải pháp: Sáng kiến, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề gì? Vấn đề giải quyết có phải là vấn đề thiết thực gắn với nhiệm vụ được phân công, hay vấn đề cần thiết của ngành, địa phương không?
Để giúp học sinh giải quyết tốt các bài tập về giải phương trình quy về phương trình bậc hai tôi nghiên cứu đề tài: “Phương pháp giải phương trình quy về phương trình bậc hai” trong chương trình Toán 9.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo các PPDH mới đồng thời nâng cao chất lượng học tập môn Toán của học sinh lớp 9 trường THCS Mạo Khê II.

Phát huy được tư duy sáng tạo, tính chủ động, khơi dậy hứng thú học tập môn Toán của học sinh. Đồng thời giúp các em nhớ sâu kiến thức với phương pháp giải các bài tập vận dụng kiến thức đó.

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Xác định phạm vi áp dụng sáng kiến, giới hạn lĩnh vực và đối tượng nghiên cứu (sáng kiến cần tập trung giải quyết cho một bộ phận, một lĩnh vực hoặc một vấn đề cụ thể nào đó trong chuyên môn).

Học sinh lớp 9 trường THCS Mạo Khê II – Thị xã Đông Triều. Trong 3 năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020. 
Giúp các em học sinh lớp 9 có phương pháp, kỹ năng học tốt bộ môn Toán đặc biệt là “ giải phương trình quy về phương trình bậc hai”.
5. Mô tả mục đích nghiên cứu: Giải quyết những mâu thuẫn, những khó khăn gì có tình bức xúc trong công tác. Tác giả viết sáng kiến nhằm mục đích gì? đóng góp gì trong thực tiễn công tác.

Với mục tiêu là hướng dẫn học sinh cách giải phương trình quy về phương trình bậc hai nên suốt quá trình nghiên cứu nhiệm vụ đề ra như sau:

- Trên cơ sở bài tập trong sách giáo khoa, nghiên cứu thêm các tài liệu, sách bồi dưỡng để tìm tồi bổ sung thêm các dạng bài tập để sắp xếp thành hệ thống trong bài dạy.

- Nghiên cứu xác định nội dung kiến thức cơ bản cần thiết để giảng dạy.

- Lựa chọn, hệ thống bài tập dựa trên các căn cứ, yêu cầu  phục vụ cho việc giảng dạy nói chung.

- Nghiên cứu tìm ra phương pháp giải cơ bản, dễ hiểu, khoa học, chính xác mẫu mực cho học sinh.

- Rèn cho học sinh nề nếp học tập khoa học, rèn thao tác tư duy, phương pháp học tập chủ động, tích cực, sáng tạo.

6. Nội dung chi tiết của sáng kiến:

- Trình bày các bước/quy trình thực hiện các giải pháp cụ thể về mục tiêu, cách thức tổ chức và hiệu quả đạt được. Trình bày rõ những ưu điểm và nhược điểm của giải pháp mới.

- Tính mới của sáng kiến: Mô tả những điểm mới cơ bản của sáng kiến, giải pháp mới, tính ưu việt hơn so với giải pháp sẵn có; khẳng định tính sáng tạo về mặt khoa học và thực tiễn (tác giả tự nghiên cứu, chưa được công bố, phổ biến, áp dụng. Có thể minh họa bằng bảng, biểu sơ đồ, ảnh chụp….)

6.1. Các biện pháp tiến hành:

- Xây dựng ý tưởng, tham khảo ý kiến ở tổ chuyên môn nhà trường, tham khảo ý kiến các giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy.

- Qua những tiết dạy của đồng nghiệp, đặc biệt qua những tiết dự giờ thao giảng, hội giảng,…


- Qua thực tế những tiết dạy của bản thân, kết quả các hoạt động dạy và học, nghiệm thu kết quả chất lượng học tập của học sinh.

- Nghiên cứu các tài liệu về phương pháp dạy học tích cực, một số tài liệu, website giáo dục đề cập, nghiên cứu pháp triển xây dựng kiến thức.
6.2. Nội dung và cách thực hiện:

Trong đề tài này, tôi nghiên cứu chủ yếu một số nội dung sau:
- Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Phương trình vô tỉ.
- Hệ phương trình.
- Phương trình hữu tỉ.
- Phương trình bậc ba.
- Phương trình bậc bốn.
Cụ thể với các phương án trên tôi đã thực hiện  như sau:

6.2.1. Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:

Cách 1: Sử dụng các phép biến đổi tương đương, bao gồm:
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Cách 2: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ.

  
Ví dụ 1: Giải phương trình:      
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Giải:

Phương trình (1) tương đương với:
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Vậy phương trình có ba nghiệm phân biệt : x = 
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Ví dụ 2: Giải phương trình:     
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(Lưu ý : Học sinh gặp khó khăn là khử dấu giá trị tuyệt đối).

Giải:

Ta khử dấu giá trị tuyệt đối :

+ Nếu:  
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Lúc đó :
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+ Nếu:  
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Lúc đó :
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Vậy phương trình (2) có nghiệm duy nhất x = 2.

Ví dụ 3: Giải phương trình :   
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Giải:
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Đặt t = 
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Phương trình có dạng a – b + c =1 - 5 +4 = 0
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Vậy phương trình (3)  vô nghiệm

Ví dụ 4: Giải phương trình :  
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Giải:

Đặt t = 
[image: image23.wmf]1

x

-

, điều kiện t 
[image: image24.wmf]0

³

. Khi đó phương trình được biến đổi về dạng :

t2 + 4t + 3 = 0 
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Khi đó  
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Vậy phương trình (4) có 2 nghiệm là x = 4 ;  x = - 2.

* Một số bài toán áp dụng:

Giải phương trình :
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6.2.2. Giải phương trình vô tỷ:

- Phương pháp thường dùng là biến phương trình đã cho thành phương trình tương đương bằng cách luỹ thừa cả hai vế để giảm bớt căn thức.
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- Phương pháp đặt ẩn phụ.

   
(Lưu ý: Học  sinh hay mắc phải trong việc lấy điều kiện để hạn chế những nghiệm không thích hợp).

Ví dụ 1: Giải phương trình :  
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Giải:

Điều kiện :  
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Phương trình viết lại dưới dạng:
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Vậy phương trình (1) có nghiệm x = 0.

Ví dụ 2: Giải phưong trình :   
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Giải:

Điều kiện để phương trình có nghĩa là:
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Với điều kiện trên phương trình (2) tương đương với phương trình:
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x1 = 2 (TMĐK)

x2 =
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Vậy phương trình (2) đã cho có nghiệm là : x= 2.

Ví dụ 3: Giải phương trình :    
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Giải :

Đặt 
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Vậy nghiệm phương trình (3) là: x = 6 , x = 11.

Ví dụ 4: Giải phương trình : 
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Giải

Ta nhận thấy : 
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Đặt 
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Phương trình đã cho trở thành :
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, bình phương hai vế ta có 
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Suy ra x = -2

Vậy nghiệm của phương trình (4) là : 
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* Một số bài toán áp dụng :

Giải phương trình :
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3.2.2.3. Sử dụng phương trình bậc hai giải hệ phương trình:

Ví dụ 1: Cho hệ phương trình :

[image: image65.wmf]6                      (1)

2360           (2)

xy

xya

ì

í

î

+=

+-=

     Với những giá trị nào của a thì:

a) Hệ có nghiệm duy nhất.

b) Hệ có hai nghiệm phân biệt.

Giải:

Từ (1) ta có x = 6 – y, thay giá trị x vào phương trình (2) ta có:
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Với số nghiệm của hệ phương trình đã cho tương ứng với số nghiệm của phương trình (*).

a) Hệ đã cho có nghiệm duy nhất khi (*) có nghiệm duy nhất.

     
Hay   
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Nghiệm phương trình (*) là : 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là :  (x,y) = (3;3)

     
b) Hệ đã cho có hai nghiệm phân biệt khi (*) có hai nghiệm phân biệt.

Hay     
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Vậy :  khi a = 18 thì hệ có nghiệm duy nhất.

         

 khi a >18 thì hệ có hai nghiệm phân biệt.

Ví dụ 2: Giải hệ (I): 
[image: image70.wmf](
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Giải:

Lập phương hai vế của phương trình (2) ta có:


[image: image71.wmf](
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Ta có hệ (II) 
[image: image73.wmf](
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Từ (3) ta có y = 28 – x thay vào (4) ta được: 
[image: image74.wmf](
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Có dạng a + b +c = 1 - 28 + 27 = 0
[image: image75.wmf]12
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Vậy nghiệm của hệ phương trình (I) là : 
[image: image76.wmf]1

1

1

27

x

y

ì

í

î

=

=

 hoặc 
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Ví dụ 3: Giải hệ phương trình : 
[image: image78.wmf]2
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Giải:

Đặt: y = tx,  thay vào hệ phương trình ta có :
[image: image79.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

1354       1

4115     2

xt

xtt

ì

ï

í

ï

î

+=

+=


Từ (1) ta có 
[image: image80.wmf]2
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Vậy nghiệm của hệ phương trình :


[image: image82.wmf]12
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Ví dụ 4: Giải hệ phương trình : 
[image: image83.wmf]44
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Giải:

Để ý rằng 
[image: image84.wmf](
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Đặt 
[image: image85.wmf], 
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[image: image86.wmf](
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Giải hệ ta tìm được 
[image: image87.wmf]2, 3
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 khi đó x và y là nghiệm của : 
[image: image90.wmf]2
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Ta có: 
[image: image91.wmf]'
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+ Nếu
[image: image94.wmf]2, 11
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 khi đó x, y là nghiệm của : 
[image: image95.wmf]2
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Ta có : 
[image: image96.wmf]'
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. Vô nghiệm

Vậy hệ phương trình có nghiệm là: 
[image: image97.wmf]3
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Một số bài toán áp dụng:

Giải hệ phương trình :  


[image: image99.wmf](
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6.2.4. Giải phương trình hữu tỷ:

Trong cách giải phần này học sinh hay nhầm khi xét lấy điều kiện và khó khăn trong việc tìm mẫu thức chung. Khi giải cần tập cho học sinh thói quen trong việc lấy điều kiện và xét điều kiện.

Muốn giải phương trình này ta cần thực hiện :

- Đặt điều kiện để mẫu số khác không.

- Quy đồng mẫu số , trục mẫu và rút gọn.

- Đặt ẩn phụ rồi giải phương trình mới (giải phương trình bậc hai).

Ví dụ 1: Giải phương trình : 
[image: image100.wmf]423
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Giải:

ĐK : x 
[image: image101.wmf]4

¹-

 và x 
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[image: image104.wmf](
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Vậy nghiệm phương trình (1) là :x = 7.

Ví dụ 2: Giải phương trình : 
[image: image105.wmf](
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Giải:

ĐK :
[image: image106.wmf]0;1;2
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Vì 
[image: image107.wmf](
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Với điều kiện trên thì y và y + 1 đều khác 0. Khử mẫu số ta được:


[image: image110.wmf](
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Phương trình (*) có hai nghiệm: 
[image: image111.wmf]12

3;4

yy

==-


+ 
[image: image112.wmf]22

323230

yxxxx

=Û+=Û+-=



[image: image113.wmf]12
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[image: image116.wmf]0
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 nên phương trình vô nghiệm.

Vậy phương trình (2) có hai nghiệm : 
[image: image117.wmf]12
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Ví dụ 3: Giải phương trình :  
[image: image118.wmf](
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(Lưu ý HS: Khi giải bài này cần chú ý đổi dấu để đưa về 
[image: image119.wmf]2
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Giải:

Điều kiện :
[image: image120.wmf]2
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- Giải (1) ta có  : 
[image: image123.wmf]1
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[image: image124.wmf]2
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- Giải (2) ta có  : 
[image: image125.wmf]3
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Ví dụ 4: Giải phương trình : 
[image: image127.wmf]2
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Giải:

Cách 1: Điều kiện : 
[image: image128.wmf]0
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[image: image130.wmf](
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[image: image131.wmf](
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Phương trình: 
[image: image132.wmf](
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, Phương trình có nghiệm x = -1 (TMĐK).

Phương trình : 
[image: image133.wmf]2
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[image: image134.wmf]116150
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 nên phương trình vô nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm là x = - 1

Cách 2: Ta đặt 
[image: image135.wmf]2
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 thì 
[image: image136.wmf]2
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 rồi giải y sau đó giải x để tìm nghiệm.

Dạng phương trình chứa ẩn ở mẫu và phương trình có chứa tham số .

Ví dụ : Giải phương trình :  
[image: image137.wmf](
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(Lưu ý HS khi giải phương trình này cần phải lấy nghiệm của tham số m).

Giải:

Điều kiện: 
[image: image138.wmf]0
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Phương trình 
[image: image139.wmf](
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[image: image140.wmf](
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          Nghiệm của phưong trình (*) là nghiệm của phương trình (1) thoả mãn điều kiện trên.

Phương trình (1) có hai nghiệm là :

                           
[image: image141.wmf]12
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Để (*) có nghiệm ta phải loại giá trị của m để  
[image: image142.wmf]0
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Ta thấy với    
[image: image143.wmf]2
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[image: image148.wmf]2
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 khi đó 
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Vậy với 
[image: image152.wmf]3
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 thì 
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[image: image154.wmf]2
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[image: image156.wmf]1

m

=

 thì 
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thì 
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[image: image160.wmf]0
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 thì phương trình vô nghiệm .

Với 
[image: image161.wmf]0;3;2;2;1
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 thì phương trình đã cho cón nghiệm là:


[image: image162.wmf]12
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Một số bài toán áp dụng:

Giải phương trình:


[image: image163.wmf](
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6.2.5. Giải phương trình bậc ba:

* Phương trình có dạng :
[image: image164.wmf]32
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 có hai tính chất sau để áp dụng.
1) Nếu 
[image: image165.wmf]0
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 thì phương trình có 1 nghiệm x = 1

2) Nếu 
[image: image166.wmf]0
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 thì phương trình có 1 nghiệm x = -1 

3) Nếu 
[image: image167.wmf],,,

abcd

 nguyên dương thì phương trình có nghiệm hữu tỉ 
[image: image168.wmf]p

q

 thì
[image: image169.wmf],
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theo thứ tự là ước của  
[image: image170.wmf]d

 và 
[image: image171.wmf]a

.

4) Nếu ac2 = bd2 (a,d
[image: image172.wmf]¹

0) thì phương trình có nghiệm 
[image: image173.wmf]
[image: image174.wmf]c
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Đoán nhận được một số nghiệm ta có thể phân tích ra các thừa số.

Ví dụ 1: Giải phương trình : 
[image: image175.wmf](
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Giải:

Ta thấy a + b + c + d =1 – 3 +4 – 2 = 0 do đó phương trình có một nghiệm x=1

Phương trình (**)
[image: image176.wmf](
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[image: image177.wmf]2
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Với x – 1 = 0 
[image: image178.wmf]Þ

 x = 1 

Với 
[image: image179.wmf]2
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[image: image180.wmf]'
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 Phương  trình vô nghiệm .

Vậy phương trình (**) chỉ có một nghiệm x = 1.

Ví dụ 2: Giải phương trình : 
[image: image181.wmf](
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Giải:

Ta thấy phương trình có dạng : a – b + c – d = 2 – 4 + 3 – 1 = 0 (1)

Nên phương trình có một nghiệm là : x = - 1 

Lúc đó: (1)
[image: image182.wmf](
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[image: image183.wmf]2
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- Với x + 1 = 0 
[image: image184.wmf]Þ

 x = - 1

- Với 
[image: image185.wmf]2
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[image: image186.wmf]'
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 phương trình vô nghiệm.

Vậy phương trình  (1) có nghiệm là : x = - 1.

Ví dụ 3: Giải phương trình : 
[image: image187.wmf]32
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Giải:

Nhận xét rằng : ac3 = 
[image: image188.wmf](
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 bd3. Do đó phương trình có nghiệm:

x=
[image: image189.wmf]2
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Biến đổi về dạng : 
[image: image190.wmf](
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[image: image191.wmf](
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Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là x = 
[image: image192.wmf]2

.
* Phương trình dạng chứa tham số: Có thể coi tham số là ẩn để thực hiện phân tích đa thức.
Ví dụ: Xác định m để phương trình :  m2x3 – 3mx2+ ( m2 + 2 )x – m = 0 ( 1 ). Có ba nghiệm phân biệt .
Giải:

Viết lại phương trình về dạng : 
[image: image193.wmf](
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Coi m là ẩn và x là tham số ta được phương trình bậc hai theo m.

Giải ra ta được : m = 
[image: image194.wmf]1

x

 hoặc m = 
[image: image195.wmf]2
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Do đó phương trình được chuyển về dạng: 


[image: image196.wmf](
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Phương trình có ba nghiệm phân biệt 
[image: image197.wmf]Û

Phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 
[image: image198.wmf]1
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Vậy với m
[image: image200.wmf](

)

{

}

1,1\0

Î-

 phương trình có ba nghiệm phân biệt .

Một số bài toán áp dụng :

1) Giải phương trình : 


[image: image201.wmf]32

32

3

3

, 49610

, 2520

, 230

, 2920

axxx

bxxx

cxx

dxx

-+-=

+-+=

++=

-+=


2) Cho phương trình: 
[image: image202.wmf](
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a. Giải phương trình với m = 3.

b. Xác định m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt  không dương.

6.2.6. Giải phương trình bậc bốn:

* Phương trình có dạng trùng phương: ax4 + bx2 + c = 0 (1) . Ta thực hiện các bước sau: 
- Bước 1 : Đặt x2 = t với điều kiện t 
[image: image203.wmf]³

 0 

- Bước 2 : Khi đó phương trình được biến đổi về dạng :

at2 + bt + c = 0 (2)

- Bước 3 : Giải (2) để tìm nghiệm t , từ đó suy ra nghiệm x của phương trình .

Ví dụ: Giải phương trình : x4 -3x2 – 4 = 0 (*) 

Giải :

Đặt t = x2 , điều kiện t
[image: image204.wmf]³

 0. Khi đó phương trình biến đổi về dạng :
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Với t = 4 
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* Phương trình dạng: (x + a)(x + b)(x+ c) = m.

+ Với a + b = c + d hoặc a + c = b + d. Ta thực hiện các bước : 

- Bước 1 : Viết lại phương trình dưới dạng .

[x2 + (a + b)x +ab][x2 +(c + d)x + cd] = m (1)

- Bước 2 : Đặt t = x2 + (a + b)x + ab 
[image: image207.wmf]Þ

 x2 + ( c + d ) + cd = t – ab + cd

Khi đó phương trình (1) có dạng:

t(t – ab + cd) = m
[image: image208.wmf]Û

t2 – (ab – cd)t – m = 0

Ví dụ: Giải phương trình : (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 3 (*) 

Giải :

Phương trình (*) 
[image: image209.wmf]Û

(x + 1)(x + 4)(x + 2)(x + 3) = 3

                                      
[image: image210.wmf]Û

(x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) = 3 

Đặt (x2 + 5x + 4) = t ta được t(t + 2) = 3 
[image: image211.wmf]Û

t2 + 2t – 3 = 0
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a) Với t = 1 ta có : x2 + 5x + 4 = 1
[image: image213.wmf]Û

 x2 + 5x + 3 = 0
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image215.wmf]2512130
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 Phương trình có 2 nghiệm:
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b) Với t = 3 ta có : x2 + 5x + 4 = 3
[image: image217.wmf]Û

 x2 + 5x +1 = 0 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image219.wmf]254210
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 Phương trình có 2 nghiệm:
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Vậy phương trình (*) có 4 nghiệm: 
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* Phương trình có dạng :  
[image: image223.wmf](

)

432

0*

axbxcxbxa

++++=


Cách giải :  chia hai vế phương trình cho x2 ta có:
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Đặt  
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xy

x

+=

 với 
[image: image226.wmf]222

1

2;22,  

2

yyxy

x

³=++=-

 
[image: image227.wmf]1

xy

x

+=

 

    
Vậy (1)
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Giải phương trình bậc hai ẩn y rồi xét thêm điều kiện để tìm x.

Nếu a = 0 khi đó phương trình trở thành:
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Giải phương trình (1) tìm được nghiệm x.

Ví dụ: Giải phương trình : 
[image: image230.wmf](
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Giải:
Vì x = 0 không phải là nghiệm của phương trình, chia cả hai vế của phương trình cho x2 ta được phương trình (2) 
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Đặt 
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Khi đó phương trình (1) có dạng : t2 + 5t – 14 = 0

                
[image: image236.wmf]2596121011
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Phương trình này cho ta hai nghiệm : t1 = 2 ; t2 = -7 (TMĐK)
+ Với t = 2 ta có 
[image: image237.wmf]x
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+ Với t = -7 ta có 
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Vậy phương trình (2) có các nghiệm là : 
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* Phương trình có dạng : ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 (**). Bằng cách sử dụng ẩn phụ bậc hai , ta thực hiện theo các bước :

Bước 1 : Biến đổi phương trình về dạng : 

                A(x2 + b1x + c1)2 + B(x2 + b1x + c​1) + C = 0 

Bước 2 : Đặt t = x2 + b1x + c1 , khi đó phương trình được chuyển về dạng:

                At2 + Bt + C = 0 

Ví dụ: Giải phương trình : x4 – 8x3 + 7x2 + 36x – 36 = 0 (1) 
Giải:

Viết lại phương trình : (x2 – 4x )2 -9(x2 – 4x)  + 36 = 0 

Đặt t = x2 – 4x khi đó phương trình có dạng : t2 – 9t + 36 = 0
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Với t = 12 ta được x2 – 4x = 12 
[image: image247.wmf]Û

 x2 - 4x – 12 = 0 
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Với t = -3 ta được x2 -4x = -3 
[image: image249.wmf]Û

 x2 – 4x + 3 = 0 
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Vậy phương trình có bốn nghiệm phân biệt : x = 1; x= -2 ; x = 6 ; x = 3

* Phương trình có dạng: (x + a)4 (x + b)4 = c
Bước 1: Đặt t = x + 
[image: image251.wmf]2
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 khi đó phương trình có dạng: 2t4 + 12
[image: image253.wmf]24

2

2

22

abab

tc

æöæö

ç÷ç÷

èøèø

--

+=


Bước 2 : Đặt u = t2 điều kiện u
[image: image254.wmf]0
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. Khi đó phương trình có dạng :
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Bước 3: Giải (1) nhận được nghiệm u, từ đó suy ra nghiệm t rồi tìm x .

Ví dụ : Cho phương trình : (x + 1)4 (x + 3)4 = 2m (1)

a) Giải phương trình với m = 1 .

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt .

Giải:
Đặt t = x + 
[image: image256.wmf]13
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Khi đó phương trình (1) chuyển về dạng :

   

(t – 1)4 + (t + 1)4 = 2m 
[image: image258.wmf]Û

2t4 + 12t2 + 2 = 2m 
[image: image259.wmf]Û

t4 + 6t + 1 – m = 0 (2)

Đặt u = t2 , điều kiện u 
[image: image260.wmf]0
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Khi đó phương trình (2) được chuyển về dạng :


[image: image261.wmf](
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a) Với m = 1 ta có: u2+ 6u = 0 
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 nên u = -6 loại) 

Khi u = 0 
[image: image264.wmf]Û

 t = 0 
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Vậy với m = 1 phương trình có nghiệm x = -2 

b) Để phương trình có hai nghiệm phân biệt, điều kiện là (3) phải có hai nghiệm trái dấu 
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Một số bài tập áp dụng:

Giải phương trình :

a) 4x4 -5x2 + 1 = 0 

b) (x – 1)(x + 1)(x + 3)(x + 5) = 9 

c) x4 + 3x3 - 
[image: image267.wmf]35

4

x2 - 3x + 1 = 0 

d) (x2 – 2x + 3)2 – (x2 – 2x ) – 5 =0

e) (x + 3)4 + (x + 5)4 = 2 .
7. Hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được khi áp dụng sáng kiến mang lại (Việc đánh giá hiệu quả yêu cầu phải có số liệu so sánh trước và sau khi áp dụng sáng kiến)

7.1. Kết quả khảo nghiệm:

Các dạng bài tập về “Giải phương trình quy về phương trình bậc hai” trong chương trình Toán lớp 9-Tập 2. Như vậy nội dung nghiên cứu đề tài của tôi chủ yếu tập trung trong học kì II của năm học.
Kết quả bài kiểm tra trong tháng 10/2019 chất lượng  học tập của các em đã tăng lên rõ rệt, số lượng điểm giỏi – khá cao trên 60%, cụ thể như sau:

	Môn
	TS
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm dưới 5
	Điểm 0

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Toán 9D2
	37
	6
	17,6
	16
	47,1
	10
	29,4
	2
	5,9
	0
	0


Sau quá trình vận dụng sáng tạo đề tài, kết quả chất lượng học tập môn Toán cả năm của học sinh lớp 9D2 đã tăng lên rõ rệt, số lượng học sinh giỏi – khá cao trên 65%, đặc biệt không còn có học sinh yếu, kém. Cụ thể như sau:

	Môn
	TS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Toán 9D2
	37
	10
	27,8
	15
	41,7
	11
	30,5
	0
	0
	0
	0



7.2. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

Qua kết quả giảng dạy, kết quả thu được sau khi thực hiện đề tài nghiên cứu,  kết quả học tập của các em học sinh tôi nhận thấy:

- Học sinh hứng thú, chủ động, tích cực hơn trong học tập, nhiều em có ý thức chuẩn bị tốt bài học.

- Sự sáng tạo trong cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai của các em rất phong phú và đa dạng. 

- Tăng cường khả năng ghi nhớ kiến thức của học sinh. Các em đã phát huy tốt khả năng nhận biết, thực hiện và vận dụng kiến thức. 

- Với học sinh khá giỏi sau khi đọc xong yêu cầu của bài toán các em phân loại và có phương pháp giải đúng, không mất nhiều thời gian. Với học sinh trung bình các em đã giải được các phương trình đơn giản, các em không còn thấy “sợ” các bài toán về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có trong sách giáo khoa hay các phương trình vô tỉ, phương trình hữu tỷ dạng đơn giản .

8. Khả năng áp dụng, phạm vi, lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào. Nếu có tổ chức, cá nhân nào đã áp dụng thì chứng minh cụ thể.

9. Thời điểm áp dụng: Từ ngày ... tháng ... năm.... đến ngày... tháng... năm...

III. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền

Tôi cam kết không sao chép sáng kiến./.

	HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Thắm
	NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)




III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Với hệ thống các bài tập và phương pháp tôi đã đưa ra trong đề tài gồm toàn bộ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và các bài tập nâng cao trong các sách tham khảo nhưng để dẫn dắt học sinh hiểu được đề bài, nhận dạng được bài toán và có phương pháp giải phù hợp, huy động kiến thức liên quan cho mỗi dạng, giúp học sinh có thể giải nhanh và chính xác là nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo đồng nghiệp cùng tôi làm đề tài này. Tôi mạnh dạn viết đề tài này với mong muốn cung cấp cho học sinh một vài phương pháp để giải cấc bài tập về phương trình quy về phương trình bậc hai, đồng thời qua đó tự trau dồi kiến thức cho bản thân phục vụ cho công tác giảng dạy.

   
Tôi dã áp dụng đề tài này cho tất cả học sinh lớp 9 do tôi giảng dạy với từng mức độ và yêu cầu khác nhau trong bồi dưỡng đại trà thì thấy kết quả khả quan.     Qua học giải phương trình bậc hai và các bài toán giải phương trình quy về phương trình bậc hai đã đem lại cho học sinh và giáo viên hứng thú, phát huy hết khả năng của mình khi giải các bài tập .

Trong quá trình làm đề tài do kinh nghiệm, năng lực và thời gian có hạn nên đề tài còn thiếu sót và hạn chế, chỉ nêu được các bài toán có tính chất điển hình, chưa thật sâu rộng và đa dạng. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý chân thành của các thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp để tôi được có điều kiện bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ tay nghề. Tôi xin chân thành cảm ơn.

2. Kiến nghị
Từ thực tế khi nghiên cứu đề tài: “Phương pháp giải phương trình quy về phương trình bậc hai ” trong chương trình Toán 9, tôi nhận thấy đây là một trong những nội dung rất quan trọng, thật sự cần thiết. Kính mong các cấp quản lý giáo dục (Sở giáo dục, Phòng giáo dục,..) thường xuyên tổ chức các chuyên đề để bồi dưỡng cho chúng tôi có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đem lại hiệu quả giáo dục cao nhất.
	HIỆU TRƯỞNG

	Mạo Khê, ngày 13 tháng 5 năm 2019.

NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI

Trần Minh Đông
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